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đăng ký tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Garmin Connect, Garmin Express, Garmin Golf và TruSwing là các thương 
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Xem lỗ golf��������������������������������������������������������������� 2
Khóa và mở khóa màn hình cảm ứng�������������������� 2
Chế độ số lớn����������������������������������������������������������� 2
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Giới thiệu
CẢNH BÁO

Xem hướng dẫn về An toàn quan trọng và thông tin sản 
phẩm trong hộp đựng sản phẩm để biết cảnh báo liên 
quan đến sản phẩm và thông tin quan trọng khác.

Tổng quan về thiết bị

1 Nút nguồn

Nhấn để bật thiết bị.
Nhấn để khóa hoặc mở khóa màn 
hình trong một vòng chơi.
Giữ để tắt thiết bị.

2  Nút radar Nhấn để bật và tắt radar.

3 Màn hình 
cảm ứng

Vuốt để cuộn qua các tính năng, 
màn hình dữ liệu và các trình đơn.
Chạm để chọn.

4 Nắp chống 
chịu thời tiết

Kéo lên để truy cập nguồn micro-
USB và cổng dữ liệu.

5
Nguồn micro-
USB và cổng 
dữ liệu

Kết nối với cáp USB tương thích 
để sạc thiết bị hoặc chuyển dữ 
liệu bằng cách sử dụng máy tính 
của bạn.

Sạc thiết bị
CẢNH BÁO

Sản phẩm này có pin Li-ion. Để ngăn khả năng gây 
thương tích cho người hoặc hư hỏng sản phẩm do pin 
tiếp xúc với nhiệt độ quá cao, hãy bảo quản thiết bị 
tránh ánh sáng mặt trời trực tiếp.

CHÚ Ý
Để ngăn ngừa sự ăn mòn, làm khô kỹ cổng USB, nắp 
bảo vệ và khu vực xung quanh trước khi sạc hoặc kết 
nối với máy tính.

Thiết bị được cấp nguồn bằng pin li-ion tích hợp mà 
bạn có thể sạc bằng ổ cắm tường tiêu chuẩn hoặc 
cổng USB trên máy tính.
LƯU Ý: Thiết bị sẽ không sạc khi nằm ngoài khoảng 
nhiệt độ cho phép (Thông số kỹ thuật, trang 11).

1	 Kéo nắp bảo vệ ra khỏi cổng USB.
2	 Cắm đầu nhỏ của cáp USB vào cổng USB trên thiết 

bị.

3	 Cắm đầu lớn của cáp USB vào nguồn điện bên 
ngoài, ví dụ bộ điều hợp AC hoặc cổng USB trên 
máy tính của bạn.

4	 Sạc thiết bị đầy đủ.
MẸO: Bạn có thể tắt thiết bị để sạc nhanh hơn.

Bật thiết bị
Lần đầu tiên sử dụng thiết bị, bạn được nhắc lựa chọn 
ngôn ngữ, chọn đơn vị đo và đặt khoảng cách gậy 
Driver.

Nhấn nút nguồn.

Cập nhật sản phẩm
Trên máy tính, cài đặt Garmin Express (Garmin.com.vn/
express). Trên điện thoại thông minh, cài đặt ứng dụng 
Garmin Golf.
Ứng dụng này giúp thiết bị Garmin truy cập dễ dàng 
các dịch vụ này:

	y Cập nhật phần mềm
	y Cập nhật sân
	y Tải dữ liệu lên Garmin Golf
	y Đăng ký sản phẩm

Thiết lập Garmin Express
1	 Kết nối thiết bị với máy tính dùng cáp USB.
2	 Truy cập Garmin.com.vn/express.
3	 Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.

Cập nhật phần mềm và sân golf
Thiết bị này đủ điều kiện để cập nhật bản đồ sân golf 
miễn phí. Để cập nhật thiết bị của bạn, tải xuống phần 
mềm Garmin Express miễn phí từ Garmin.com.vn/
express.

Ứng dụng Garmin Golf
Các ứng dụng Garmin Golf cho phép bạn tải lên các 
bảng điểm từ thiết bị Garmin tương thích của mình 
để xem phân tích cú đánh và số liệu thống kê chi tiết. 
Người chơi golf có thể cạnh tranh với nhau tại các sân 
khác nhau bầng ứng dụng Garmin Golf. Hơn 41,000 
sân có bảng xếp hạng mà mọi người đều có thể tham 
gia. Bạn có thể thiết lập một sự kiện giải đấu và mời 
người chơi thi đấu. 
Ứng dụng Garmin Golf đồng bộ hóa dữ liệu với tài 
khoản Garmin Connect của bạn. Bạn có thể tải xuống 
ứng dụng Garmin Golf từ cửa hàng ứng dụng trên điện 
thoại thông minh của mình.

Kết nối điện thoại thông minh
Để sử dụng các tính năng liên kết của thiết bị 
Approach, thiết bị phải được kết nối trực tiếp thông qua 
ứng dụng Garmin Golf, thay vì từ thiết lập Bluetooth® 
trên điện thoại thông minh.

1	 Từ cửa hàng ứng dụng trên điện thoại thông minh, 

http://Garmin.com.vn/express
http://Garmin.com.vn/express
http://Garmin.com.vn/express
http://Garmin.com.vn/express
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2 Chơi Golf

hãy cài đặt và mở ứng dụng di động Garmin Golf.
2	 Mang theo điện thoại thông minh trong phạm vi 10 

m (33 ft.) của thiết bị.
3	 Trên thiết bị Approach, chọn  > Thiết lập > 

Bluetooth.
4	 Từ  hoặc trình đơn   trong ứng dụng, chọn 

Thiết bị Garmin > Thêm thiết bị, và làm theo hướng 
dẫn trên màn hình.

Kết nối với điện thoại thông minh được ghép nối
Trước khi bạn có thể kết nối với điện thoại thông minh 
của mình, bạn phải ghép nối điện thoại thông minh của 
mình với thiết bị.
Khi bạn kết nối với điện thoại thông minh bằng công 
nghệ Bluetooth, bạn có thể chia sẻ điểm số và dữ liệu 
khác với ứng dụng Garmin Golf. Bạn cũng có thể xem 
thông báo điện thoại từ thiết bị iOS® tương thích của 
mình.

1	 Trên điện thoại thông minh của bạn, bật chế độ 
Bluetooth.

2	 Trên thiết bị, chọn  > Thiết lập > Bluetooth > Kết 
nối > Bật để kích hoạt công nghệ Bluetooth.

Chơi Golf
1	 Chọn Bắt đầu vòng mới.
2	 Chọn sân.
3	 Chọn một vị trí tee box.

Xem lỗ golf
Thiết bị hiển thị lỗ hiện tại bạn đang chơi.

1 Hiển thị số lỗ hiện tại. Thay đổi số lỗ khi được 
chọn.

2 Hiển thị par cho lỗ hiện tại.

3 Hiển thị khoảng cách đến giữa đồi quả hoặc vị 
trí ghim được chọn.

4 Hiển thị khoảng cách đến phía sau đồi quả.
5 Hiển thị khoảng cách đến phía trước đồi quả.

6

Hiển thị bản đồ lỗ.
Hiển thị góc nhìn cận cảnh fairway khi được 
chọn để đo khoảng cách bằng tính năng chạm 
mục tiêu.

7

Hiển thị khoảng cách vùng layup đến ghim 
định vị.
Màu sắc thể hiện khoảng cách tính theo mét 
hoặc Yard: màu đỏ là 100, màu trắng là 150, 
màu xanh da trời là 200 và màu vàng là 250.

8 Hiển thị khoảng cách cú đánh driver của bạn 
khi bạn đang ở vị trí tee box.

9 Hiển thị trình đơn các tính năng trong vòng golf 
khi được chọn.

10 Hiển thị góc nhìn cận cảnh đồi quả để điều 
chỉnh vị trí đinh ghim.

Khóa và mở khóa màn hình cảm ứng
Bạn có thể khóa màn hình cảm ứng khi chơi một vòng 
golf để tránh vô ý chạm vào màn hình.

1	 Nhấn nút nguồn.
2	 Nhấn nút nguồn một lần nữa để mở khóa màn hình 

cảm ứng.

Chế độ số lớn
Bạn có thể thay đổi kích thước của các số trên màn 
hình xem lỗ.
Trong một vòng chơi, chọn  > Số lớn.

1 Hiển thị số lỗ hiện tại. Thay đổi số lỗ khi được 
chọn.

2 Hiển thị par cho lỗ hiện tại.
3 Hiển thị khoảng cách đến phía sau đồi quả.

4 Hiển thị khoảng cách đến giữa đồi quả hoặc vị 
trí ghim được chọn.

5 Hiển thị khoảng cách đến phía trước đồi quả.

6 Hiển thị trình đơn các tính năng trong vòng golf 
khi được chọn.
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7
Hiển thị góc nhìn cận cảnh vùng fairway khi 
được chọn, để đo khoảng cách bằng tính năng 
chạm mục tiêu.

8 Hiển thị góc nhìn cận cảnh đồi quả để điều 
chỉnh vị trí ghim.

Xem đồi quả
Trong khi đang chơi, bạn có thể quan sát gần đồi quả 
hơn và di chuyển vị trí ghim định vị.

1	 Bắt đầu vòng chơi (Chơi Golf, trang 2).
2	 Chọn .
3	 Kéo cờ để di chuyển vị trí ghim định vị.

Khoảng cách trên màn hình xem lỗ được cập nhật 
để hiển thị vị trí ghim định vị mới. Vị trí ghim định vị 
được lưu chỉ dành cho vòng chơi hiện tại.

Thay đổi lỗ
Bạn có thể thay đổi lỗ thủ công từ màn hình xem lỗ.

1	 Trong khi xem thông tin về lỗ, hãy chạm vào số lỗ 
hiện tại.

2	 Chọn lỗ.

Đo khoảng cách với tính năng Chạm mục tiêu
Trong khi xem trước sân hoặc chơi một vòng, bạn có 
thể sử dụng tính năng chạm mục tiêu để đo khoảng 
cách đến bất kỳ điểm nào trên bản đồ.

1	 Bắt đầu chơi một vòng (Chơi Golf, trang 2) hoặc 
xem trước sân (Tìm sân, trang 8).

2	 Chạm vào bất cứ đâu trên bản đồ.
3	 Chạm hoặc kéo ngón tay của bạn để định vị vòng 

tròn mục tiêu 1 .

2
Hiển thị khoảng cách đến vị trí cờ từ vòng 
tròn mục tiêu.

3

Hiển thị khoảng cách từ vị trí hiện tại của 
bạn đến vòng tròn mục tiêu. Nếu bạn đang 
xem trước sân, 3  là khoảng cách từ vị trí 
tee sau xa nhất đến vòng tròn mục tiêu.

4	 Nếu cần, chọn  hoặc  để phóng to hoặc thu 

nhỏ.
5	 Chọn  để quay trở về bản đồ lỗ golf.

Đo cú đánh
1	 Thực hiện cú đánh và xem bóng của bạn rơi vào 

đâu.
2	 Chọn  > Đo khoảng cách cú đánh.
3	 Đi bộ hoặc lái xe đến vị trí của bóng.
4	 Nếu cần, chọn Thiết lập lại để thiết lập lại khoảng 

cách vào bất kỳ lúc nào.

Xem hướng đến ghim định vị
Tính năng PinPointer là một chiếc la bàn hỗ trợ xác 
định hướng khi không thể nhìn thấy đồi quả. Ví dụ, tính 
năng này có thể giúp bạn điều chỉnh cú đánh ngay cả 
khi bạn ở trong rừng hay trong một bẫy cát sâu.
LƯU Ý: Không được sử dụng tính năng PinPointer khi 
đang ở trong xe chạy trên sân golf. Tình trạng gây 
nhiễu từ xe chạy trên sân golf có thể ảnh hưởng đến độ 
chính xác của la bàn.

1	 Chọn  > PinPointer.
2	 Xoay thiết bị đến khi hình nón 1  trên bản đồ chỉ 

vào mục tiêu của bạn.
Vạch đỏ trên đầu thiết bị của bạn chỉ theo hướng 
mục tiêu.

Lưu vị trí
Bạn có thể đánh dấu vị trí trên lỗ bằng cách sử dụng vị 
trí hiện tại của bạn hoặc tính năng chạm mục tiêu.

1	 Trong khi chơi, chọn  > Lưu vị trí.
2	 Chọn một tùy chọn:

•	 Chọn Sử dụng vị trí hiện tại để đặt điểm đánh 
dấu vào vị trí hiện tại của bạn trên lỗ.

•	 Chọn Sử dụng tính năng chạm mục tiêu để chọn 
một vị trí trên bản đồ.

Xóa các vị trí đã lưu
Bạn có thể xóa tất cả vị trí đã lưu cho lỗ hiện tại.

Chọn  > Vị trí > Xóa vị trí.
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Xem khoảng cách PlaysLike
Tính năng khoảng cách “plays like” cho biết sự thay 
đổi độ cao trên sân bằng cách hiển thị khoảng cách đã 
được điều chỉnh đến đồi quả. 

Chọn  > PlaysLike.
Biểu tượng xuất hiện bên cạnh mỗi khoảng cách.

Khoảng cách dài hơn dự kiến do sự thay đổi về 
độ cao.

Khoảng cách theo dự kiến.

Khoảng cách ngắn hơn dự kiến do sự thay đổi 
về độ cao.

Kích hoạt chế độ giải đấu
Cài đặt chế độ giải đấu vô hiệu hóa các tính năng 
khoảng cách PinPointer và PlaysLike. Không được 
phép sử dụng các tính năng này trong các giải đấu 
thuộc khuôn khổ hoặc các vòng tính điểm chấp.

Trong một vòng chơi, chọn  > Chế độ thi đấu.

Giữ điểm số
Bạn có thể giữ điểm số cho tối đa 4 người chơi.

1	 Bắt đầu vòng chơi (Chơi Golf, trang 2).
2	 Chọn  > Bảng điểm.
3	 Chọn một tùy chọn:

•	 Chọn tên một người chơi để chỉnh sửa.
•	 Chọn  để điền số gậy cho lỗ đã chọn.
•	 Chọn  hoặc  để thay đổi lỗ.

Giới thiệu bảng điểm
Bạn có thể xem và thay đổi tên và điểm số của từng 
người chơi trong một vòng bằng cách sử dụng bảng 
điểm.

1 Hiển thị số lỗ hiện tại.
2 Hiển thị par cho lỗ hiện tại.

3
Hiển thị tên người chơi. 
Thay đổi tên người chơi khi được chọn.

4
Hiển thị tổng điểm hiện tại. 
Hiển thị bảng điểm cá nhân khi được chọn.

5
Hiển thị số gậy cho lỗ. 
Cho phép bạn nhập số gậy cho lỗ khi được 
chọn.

Xem bảng điểm cá nhân và số liệu thống kê vòng chơi
1	 Trong khi chơi một vòng, chọn  > Bảng điểm.
2	 Chạm vào tổng điểm của người chơi.

Bảng điểm cá nhân của người chơi xuất hiện. Nó 
hiển thị tổng quan theo từng lỗ và số liệu thống kê 
về vòng của người chơi.

Thiết lập phương pháp ghi điểm
Bạn có thể thay đổi phương pháp mà thiết bị sử dụng 
để lưu giữ điểm số.

1	 Chọn một tùy chọn:
•	 Nếu bạn đang trong vòng chơi, chọn  > Cài 

đặt > Ghi điểm > Phương pháp.
•	 Nếu hiện tại bạn đang không trong vòng chơi, 

chọn  > Thiết lập > Ghi điểm > Phương pháp.
2	 Chọn phương pháp ghi điểm.

Giới thiệu phương pháp ghi điểm Stableford
Khi bạn chọn phương pháp ghi điểm Stableford (Thiết 
lập phương pháp ghi điểm, trang 4), điểm được ghi dựa 
trên số lượng cú đánh đã thực hiện so với điểm Par. 
Khi kết thúc một vòng chơi, người ghi điểm cao nhất sẽ 
giành chiến thắng. Thiết bị thưởng điểm theo quy định 
của Hiệp hội Golf Hoa Kỳ.
Bảng điểm cho trận đấu ghi điểm theo phương pháp 
Stableford hiển thị số điểm thay vì số gậy.

Điểm Các cú đánh đã thực hiện so với điểm Par
0 nhiều hơn Par 2 gậy trở lên
1 nhiều hơn Par 1 gậy
2 Par
3 ít hơn Par 1 gậy
4 ít hơn Par 2 gậy
5 ít hơn Par 3 gậy

Giới thiệu Ghi điểm Match
Khi bạn chọn Ghi điểm Match (Thiết lập phương pháp 
ghi điểm, trang 4), người chơi có số gậy ít nhất tại mỗi 
lỗ được thưởng một điểm. Kết thúc một vòng, người 
chơi thắng nhiều lỗ nhất sẽ thắng.
LƯU Ý: Ghi điểm Match chỉ dành cho hai người chơi.
Khi bạn cài đặt thiết bị để đếm số gậy, thiết bị xác định 
người chiến thắng của mỗi vòng. Mặt khác, khi kết 
thúc từng lỗ, chọn người chơi có số gậy ít nhất, hoặc 
nếu số gậy bằng nhau, hãy chọn Hòa.
Giới thiệu Ghi điểm Skins 
Khi bạn chọn phương pháp ghi điểm Skins (Thiết lập 
phương pháp ghi điểm, trang 4), người chơi thi đấu tranh 
giải trên từng lỗ.
Khi bạn cài đặt thiết bị để đếm số gậy, thiết bị xác định 
người chiến thắng tại mỗi lỗ. Mặt khác, khi kết thúc 
từng lỗ, chọn người chơi có số gậy ít nhất. Bạn có thể 
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chọn nhiều người chơi chiến thắng nếu có tỉ số hòa.

Kích hoạt tính năng ghi điểm chấp
1	 Chọn  > Thiết lập > Ghi điểm > Điểm chấp.
2	 Chọn Bật.

Thiết lập điểm chấp người chơi
Trước khi bạn có thể ghi điểm bằng cách sử dụng điểm 
chấp, bạn phải kích hoạt tính năng ghi điểm chấp (Kích 
hoạt tính năng ghi điểm chấp, trang 5).

1	 Trong khi chơi một vòng, chọn  > Bảng điểm.
2	 Chọn  cho người chơi mà bạn muốn nhập hoặc 

thay đổi điểm chấp của họ.
3	 Chọn một tùy chọn:

•	 Để nhập số gậy sẽ được trừ vào tổng số điểm 
của người chơi, chọn Điểm chấp nội bộ.

•	 Để nhập chỉ số điểm chấp của người chơi và độ 
dốc của sân để tính toán điểm chấp sân cho 
người chơi, chọn Chỉ số/Phương pháp độ dốc.

Giới thiệu Bảng điểm chấp
Bạn có thể xem và thay đổi tên, điểm số và điểm chấp 
của từng người chơi trong một vòng bằng cách sử 
dụng bảng điểm.

1 Hiển thị số lỗ hiện tại.

2 Hiển thị par cho lỗ hiện tại.

3

Hiển thị tên người chơi.
Thay đổi tên người chơi hoặc điểm chấp người 
chơi khi được chọn.

4
Hiển thị điểm chấp nội bộ.
Hiển thị bảng điểm cá nhân khi được chọn.

5
Hiển thị tổng điểm hiện tại.
Hiển thị bảng điểm cá nhân khi được chọn.

6

Hiển thị số gậy thực tế cho lỗ.
Cho phép bạn nhập số gậy cho lỗ khi được 
chọn.

7 Hiển thị số gậy được điều chỉnh cho lỗ.

Kích hoạt tính năng theo dõi thống kê
1	 Chọn  > Thiết lập > Ghi điểm > Theo dõi thống kê.

2	 Chọn Bật.

Lịch sử
Bạn có thể sử dụng điện thoại thông minh được ghép 
nối của mình để tải bảng điểm lên ứng dụng Garmin 
Golf. Bạn có thể sử dụng ứng dụng để xem các vòng 
đã lưu và thống kê người chơi.

Kết thúc vòng chơi
1	 Chọn  > Kết thúc vòng đấu.
2	 Chọn một tùy chọn:

•	 Để xem số liệu thống kê và thông tin về vòng 
chơi của bạn, chạm vào điểm số.

•	 Để lưu vòng chơi, chọn Lưu.
•	 Để xóa vòng chơi, chọn Xóa.

Các tính năng radar
Thiết bị này cung cấp các chế độ luyện tập và trò chơi 
để kiểm tra kỹ năng của bạn và giúp bạn vui vẻ trên 
sân tập. Các tính năng này sử dụng radar thiết bị nội 
bộ để thực hiện các phép đo giúp bạn phân tích thực 
hành của mình.
Khởi động: Cung cấp các số liệu độ xoay của radar, 

bao gồm khoảng cách carry và roll ước tính, tốc độ 
đầu gậy, tốc độ bóng, hệ số đánh và nhịp độ xoay 
người đánh bóng.

Luyện tập nhịp độ: Đánh giá thời gian vung gậy và hạ 
gậy để giúp bạn đạt được nhịp độ xoay người đánh 
bóng lý tưởng.

Thực hành mục tiêu: Cho phép 1 hoặc 2 người chơi 
kiếm điểm bằng cách đánh bóng về phía mục tiêu 
khoảng cách.

Vòng ảo: Mô phỏng việc chơi một vòng golf trên bất kỳ 
sân nào trong số 41.000 sân golf được tải sẵn. Bạn 
có thể thi đấu với kỷ lục cá nhân của bạn, thi đấu 
với người chơi khác hoặc tham gia một giải đấu ảo.
LƯU Ý: Bạn phải kết nối với ứng dụng Garmin Golf 
để tham gia một giải đấu ảo.

Sử dụng tính năng Radar
1	 Chọn một tùy chọn:

•	 Từ màn hình chính, chọn chế độ luyện tập hoặc 
trận đấu.

•	 Nhấn nút radar.
Radar bật lên.

2	 Đặt thiết bị trên mặt đất trong phạm vi 0,3m (1ft) 
so với bóng, thẳng hàng và cùng cao độ với bạn và 
bóng.
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MẸO: Để có góc nhìn màn hình tốt hơn, bạn có 
thể đặt thiết bị trên bóng golf bằng cách sử dụng 
mảng cỏ ở vỏ sau.

3	 Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.
4	 Nhấn nút radar để tắt radar.

Việc này giúp duy trì tuổi thọ pin.

Cài đặt hệ số lăn
Thiết bị tính khoảng cách cú đánh của bạn bằng cách 
sử dụng tầm bay cộng với lăn. Hệ số lăn thay đổi do sự 
khác biệt về bóng, gậy và các điều kiện mặt sân, cũng 
như độ xoáy và góc phóng bóng. Thiết bị không thể 
phát hiện được những hệ số này. Nếu bạn không nhận 
được kết quả khoảng cách mong đợi, bạn có thể điều 
chỉnh hệ số lăn.

1	 Chọn một tùy chọn:
•	 Từ màn hình chính, chọn chế độ luyện tập radar 

hoặc trận đấu.
LƯU Ý: Thiết lập này không khả dụng đối với tất 
cả chế độ luyện tập.

•	 Nhấn nút radar.
2	 Chọn  > Đặt hệ số cuộn.
3	 Sử dụng thanh trượt để tăng hoặc giảm hệ số lăn.

Chế độ khởi động
Nhấn nút radar hoặc chọn Khởi động từ màn hình 
chính.

1
Hiển thị tầm bay ước tính hoặc tầm bay cộng 
lăn dự kiến. Thay đổi hệ đo lường xoay người 
khi được chọn. 

2 Hiển thị tốc độ đầu gậy.
3 Hiển thị tốc độ bóng.

4

Hiển thị hệ số đập bóng.
LƯU Ý: Hệ số đập bằng tốc độ bóng chia cho 
tốc độ đầu gậy và được sử dụng để thể hiện 
hiệu quả của gậy đánh bóng. Hệ số càng cao 
thì hiệu quả càng lớn.

5

Hiển thị nhịp độ xoay người đánh bóng.
LƯU Ý: Hệ số xoay người đánh bóng bằng thời 
gian vung gậy chia cho thời gian hạ gậy, được 
biểu thị bằng tỉ lệ. Để biết thêm thông tin, tham 
khảo Chế độ luyện tập nhịp độ, trang 6.

6
Hiển thị trình đơn các tính năng chế độ khởi 
động, ví dụ mẹo hướng dẫn và cho phép bạn 
kết thúc khởi động khi được chọn.

Chế độ luyện tập nhịp độ
Thiết bị đo và hiển thị thời gian vung gậy và thời gian 
hạ gậy của bạn. Thiết bị cũng hiển thị nhịp độ xoay 
người đánh bóng. Nhịp độ xoay người đánh bóng bằng 
thời gian vung gậy chia cho thời gian hạ gậy, được thể 
hiện theo tỷ lệ. Tỷ lệ 3 trên 1, hoặc 3.0, là nhịp độ xoay 
người đánh bóng lý tưởng dựa trên các nghiên cứu của 
những golf thủ chuyên nghiệp (Nhịp độ xoay người đánh 
bóng lý tưởng, trang 7).
Từ màn hình chủ, chọn Luyện tập nhịp độ.



Các tính năng radar 7

1
Hiển thị thời điểm nhịp độ (tỉ lệ thời gian vung 
gậy đến thời gian hạ gậy). Thay đổi thời điểm 
nhịp độ khi chọn.

2

Hiển thị nhịp độ xoay người đánh bóng của 
bạn.
LƯU Ý: Nhịp độ xoay người đánh bóng và số 
lần xoay người đánh bóng của bạn được đánh 
dấu bằng các màu khác nhau để thể hiện bạn 
gần với thời điểm mục tiêu như thế nào.
Màu xanh lá cây: Trong phạm vi 25% thời gian 
mục tiêu
Màu đỏ: Nhanh hơn thời gian mục tiêu
Màu xanh da trời: Chậm hơn thời gian mục tiêu 

3 Hiển thị thời gian vung gậy của bạn.
4 Hiển thị thời gian hạ gậy của bạn.

5

Hiển thị một trình đơn các tính năng luyện 
tập nhịp độ, ví dụ tắt âm thanh nhịp độ và cho 
phép bạn kết thúc chế độ luyện tập khi được 
chọn.

Giới thiệu về âm điệu nhịp độ
Trong quá trình luyện tập nhịp độ, thiết bị phát ra âm 
thanh có thể nghe được giúp bạn đạt được nhịp độ 
xoay người đánh bóng lý tưởng. Ba tiếng bíp lặp lại liên 
tục. Tiếng bíp đầu tiên cho biết khi nào bạn nên bắt 
đầu vung gậy. Tiếng bíp thứ hai cho biết khi nào bạn 
nên bắt đầu hạ gậy. Tiếng bíp thứ ba cho biết khi nào 
bạn nên đánh bóng.

Nhịp độ xoay người đánh bóng lý tưởng
Bạn có thể đạt được nhịp độ lý tưởng 3.0 khi sử dụng 
những thời điểm xoay người đánh bóng khác nhau, ví 
dụ, 0,7 giây/0,23 giây hoặc 1,2 giây/0,4 giây. Mỗi người 
chơi golf có thể có nhịp độ xoay người đánh bóng riêng 
dựa trên khả năng và kinh nghiệm của họ. 
Để tìm ra nhịp xoay người đánh bóng lý tưởng, bạn cần 
bắt đầu với thời điểm chậm nhất và thử sử dụng thời 
điểm đó cho một vài lần xoay người đánh bóng. Khi 
nhịp độ xoay người của bạn phù hợp với mục tiêu nhịp 
độ, bạn có thể chuyển lên thời điểm tiếp theo. Khi bạn 
tìm thấy thời điểm phù hợp, bạn có thể sử dụng thời 
điểm đó để đạt được cú xoay người đánh bóng và hiệu 
suất nhất quán hơn.

Bắt đầu luyện tập mục tiêu
1	 Từ màn hình chủ, chọn Luyện tập mục tiêu.
2	 Chọn số người chơi
3	 Chọn một hoặc nhiều mục tiêu khoảng cách.

MẸO: Để nhập các mục tiêu tùy chỉnh, bạn có thể 
chọn . Để xóa các mục tiêu, bạn có thể chọn các 
mục tiêu và chọn.

4	 Thực hiện cú đánh.
Thiết bị thưởng điểm dựa trên khoảng cách cú 
đánh theo tính toán (Ghi điểm luyện tập mục tiêu, 
trang 7). Bạn có thể thực hiện 5 cú đánh tại mỗi 

mục tiêu.

Chế độ luyện tập mục tiêu
Từ màn hình chủ, chọn Luyện tập mục tiêu.

1 Hiển thị số người chơi hiện tại.

2 Hiển thị tổng điểm hiện tại cho tất cả các mục 
tiêu đã chơi.

3 Hiển thị số cú đánh được thực hiện.
4 Hiển thị mục tiêu khoảng cách.

5
Hiển thị một trình đơn các tính năng luyện tập 
mục tiêu, ví dụ mẹo hướng dẫn và cho phép 
bạn kết thúc luyện tập mục tiêu khi được chọn.

Ghi điểm luyện tập mục tiêu
Trong khi luyện tập mục tiêu, thiết bị tính khoảng cách 
cú đánh của bạn và thưởng điểm dựa trên khoảng cách 
từ cú đánh đến mục tiêu.

Số Yard đến mục tiêu Số điểm thưởng
Nhỏ hơn 1 25
1 đến 9 10
10 đến 19 5
20 đến 29 1
30 đến 39 0
40 + -1

LƯU Ý: Hệ số nhân 2x được áp dụng với mỗi cú đánh 
có cùng phạm vi với cú đánh trước đó.

Chơi trên sân ảo
1	 Từ màn hình chủ, chọn Vòng ảo > Sân.
2	 Chọn số người chơi
3	 Chọn một tùy chọn:

•	 Chọn Tìm kiếm gần bạn để tìm sân gần với vị trí 
hiện tại của bạn.

•	 Chọn Đánh vần thành phố để tìm sân ở một 
thành phố cụ thể.

•	 Chọn Đánh vần sân để tìm sân theo tên.
4	 Chọn một tee box cho từng người chơi.
5	 Thực hiện cú đánh.
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Thiết bị hiển thị khoảng cách cú đánh của bạn, vị 
trí bạn ở trên sân và khoảng cách còn lại của bạn 
để tới đồi quả.

Xem lỗ tại vòng ảo
Thiết bị hiển thị lỗ hiện tại mà bạn đang chơi ở chế độ 
ảo.

1 Hiển thị số lỗ hiện tại.
2 Hiển thị khoảng cách đến giữa đồi quả.
3 Hiển thị par cho lỗ hiện tại.

4 Hiển thị vị trí hiện tại và khoảng cách cú đánh 
cuối cùng cho người chơi 2.

5 Hiển thị vị trí hiện tại và khoảng cách cú đánh 
cuối cùng cho người chơi 1.

6 Hiển thị bản đồ lỗ.

7
Hiển thị trình đơn thiết lập vòng ảo, như tắt âm 
thanh và cho phép bạn kết thúc vòng chơi khi 
được chọn.

Ghi điểm vòng ảo
Trong một vòng ảo, thiết bị tính điểm của bạn bằng 
phương pháp tương tự như hình thức đấu gậy. Mỗi cú 
đánh bạn thực hiện được tính là một gậy. Đánh bóng 
xuống nước tính thêm một gậy phạt. Vì không có cú 
đánh putting nào trong vòng ảo, các gậy bổ sung được 
thêm vào dựa trên mức độ chính xác cú đánh tiếp cận 
của bạn. Bạn có thể nhận được 0 đến 3 gậy bổ sung 
tùy thuộc vào khoảng cách từ cú đánh approach của 
bạn đến vị trí tee.

Chơi giải đấu ảo
Trước khi bạn có thể tham gia một giải đấu ảo, bạn 
phải kết nối với ứng dụng Golf Garmin (Kết nối điện 
thoại thông minh, trang 1). Trước khi vị trí của bạn có 
thể được đăng trên bảng xếp hạng giải đấu ảo, bạn 
phải cài đặt quyền riêng tư của mình trong ứng dụng 
để chia sẻ bảng điểm của mình.
Hàng tuần bạn có thể thi đấu trong giải đấu ảo với các 
tay golf khác trên khắp thế giới ở các sân khác nhau. 
Bạn có thể chơi trong mỗi giải đấu hàng tuần bao 
nhiêu lần tùy ý. Tất cả điểm số sẽ được đăng trên bảng 

xếp hạng.
1	 Từ màn hình chính, chọn Vòng ảo > Giải đấu.

Sân được chọn cho giải đấu hàng tuần bởi số lần 
tải ứng dụng Garmin Golf.

2	 Thực hiện cú đánh.
Thiết bị hiển thị khoảng cách cú đánh của bạn, vị 
trí bạn ở trên sân và khoảng cách còn lại của bạn 
để tới đồi quả.

Tìm sân
Bạn có thể sử dụng thiết bị để định vị sân golf lân cận 
hoặc ở một thành phố cụ thể. Bạn cũng có thể định vị 
sân golf theo tên.

1	 Chọn  > Xem thử.
2	 Chọn một tùy chọn:

•	 Chọn Tìm kiếm gần bạn để tìm sân gần với vị trí 
hiện tại của bạn.

•	 Chọn Đánh vần thành phố để tìm sân ở một 
thành phố cụ thể.

•	 Chọn Đánh vần sân để tìm sân theo tên.

Giới thiệu tính năng xem trước sân
Khi bạn tìm sân, thiết bị cung cấp tổng quan về sân đã 
chọn theo từng lỗ. Bạn có thể xem cận cảnh đồi quả 
(Xem đồi quả, trang 3) hoặc đo khoảng cách (Đo khoảng 
cách với tính năng Chạm mục tiêu, trang 3).

TruSwing
Tính năng TruSwing cho phép xem số liệu về bơi lội 
được ghi lại từ thiết bị TruSwing. Truy cập www.garmin.
com.vn/golf để mua thiết bị TruSwing.

Hệ đo lường TruSwing
Bạn có thể xem hệ đo lường xoay người đánh bóng 
trên thiết bị Approach trong tài khoản Garmin Connect. 
Để biết thêm thông tin, vui lòng xem hướng dẫn sử 
dụng thiết bị TruSwing.

Ghi lại và xem hệ đo lường TruSwing trên 
thiết bị Approach của bạn
Trước khi bạn có thể xem hệ đo lường TruSwing trên 
thiết bị Approach G80 của mình, có thể bạn cần cập 
nhật phần mềm (Cập nhật sản phẩm, trang 1).

1	 Xác định xem thiết bị TruSwing của bạn đã được 
gắn chắc chắn vào gậy hay chưa.
Tham khảo tài liệu hướng dẫn thiết bị TruSwing 
của bạn để biết thêm thông tin. 

2	 Bật thiết bị TruSwing của bạn.
3	 Trên thiết bị Approach G80, chọn TruSwing.

Thiết bị Approach G80 kết nối với thiết bị TruSwing.
4	 Chọn gậy.
5	 Đánh một cú đánh.

http://www.garmin.com.vn/golf
http://www.garmin.com.vn/golf
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Thiết bị Approach G80 của bạn hiển thị các phép đo 
xoay người sau mỗi lần xoay người.
Chọn  hoặc  để cuộn qua các số liệu xoay được ghi 
lại.

Thay gậy
1	 Từ màn hình TruSwing, chọn  > Thay đổi câu lạc 

bộ.
2	 Chọn gậy.

Thay đổi sự thuận tay
1	 Từ màn hình TruSwing, chọn   > Sự thuận tay.
2	 Chọn một tùy chọn.

Ngắt kết nối thiết bị TruSwing của bạn
Từ màn hình TruSwing, chọn .

Tùy chỉnh thiết bị

Thiết lập
Chọn  > Thiết lập để tùy chỉnh thiết lập và tính năng 
thiết bị.
Ghi điểm: Cài đặt phương pháp ghi điểm (Thiết lập 

phương pháp ghi điểm, trang 4), kích hoạt ghi điểm 
chấp (Kích hoạt tính năng ghi điểm chấp, trang 5), và 
kích hoạt theo dõi số liệu thống kê (Kích hoạt tính 
năng theo dõi thống kê, trang 5).

Khoảng cách cú đánh Driver: Đặt khoảng cách trung 
bình bóng di chuyển theo cú đánh driver. Khoảng 
cách này xuất hiện dưới dạng vòng cung trên màn 
hình xem lỗ khi bạn ở vị trí tee box.

Bluetooth: Kích hoạt công nghệ Bluetooth và đặt các 
tùy chọn thông báo (Kích hoạt tính năng theo dõi 
thống kê, trang 5).

Hiển thị: Đặt thời gian chờ đèn nền và độ sáng màn 
hình.

Đơn vị khoảng cách: Đặt đơn vị đo khoảng cách.
Giới tính: Đặt giới tính người dùng. Chức năng này 

được sử dụng để xếp hạng sân chia theo giới tính 
cụ thể để chọn tee khi tính điểm chấp và giá trị par 
theo giới tính (nếu có).

Hiệu chuẩn: Cho phép hiệu chuẩn thủ công cảm biến 
la bàn (Hiệu chuẩn la bàn, trang 9).

Đặt lại cài đặt và dữ liệu: Xóa tất cả dữ liệu người dùng 
đã lưu và đặt lại tất cả cài đặt trên thiết bị (Đặt lại 
dữ liệu và thiết lập, trang 9).

Ngôn ngữ: Đặt ngôn ngữ văn bản trên thiết bị.
LƯU Ý: Thay đổi ngôn ngữ văn bản không làm thay 
đổi ngôn ngữ dữ liệu do người dùng nhập hoặc dữ 
liệu bản đồ.

Giới thiệu: Hiển thị thông tin thiết bị, chẳng hạn như ID 
đơn vị, phiên bản phần mềm, nhãn điện tử, thông 
tin quy định và thỏa thuận cấp phép (Xem Thông tin 

Quy định và Tuân thủ nhãn điện tử, trang 9).

Hiển thị hoặc ẩn thông báo trên điện thoại
LƯU Ý: Các thông báo trên điện thoại yêu cầu thiết bị 
iOS tương thích.
Khi điện thoại của bạn nhận tin nhắn, điện thoại gửi 
các thông báo tới thiết bị của bạn.

1	 Chọn  > Thiết lập > Bluetooth > Thông báo.
2	 Chọn một tùy chọn.

Hiệu chuẩn la bàn
LƯU Ý: Bạn phải hiệu chuẩn la bàn điện tử ngoài trời. 
Không đứng gần các vật làm ảnh hưởng đến từ trường 
như ô tô, các công trình hoặc đường điện trên cao.
Thiết bị của bạn đã được hiệu chuẩn tại nhà máy, và 
thiết bị sử dụng tính năng hiệu chuẩn tự động theo 
mặc định. Nếu tính năng PinPointer không hoạt động 
chính xác, ví dụ, sau khi di chuyển quãng đường dài 
hoặc sau khi thay đổi nhiệt độ khắc nghiệt, bạn có thể 
hiệu chuẩn thủ công la bàn.

1	 Chọn  > Thiết lập > Hiệu chỉnh.
2	 Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.

Đặt lại dữ liệu và thiết lập
Bạn có thể xóa tất cả dữ liệu người dùng đã lưu và đặt 
lại tất cả cài đặt trên thiết bị về giá trị mặc định của 
nhà sản xuất.

Chọn  > Thiết lập > Đặt lại dữ liệu và thiết lập.
Hoạt động này sẽ xóa dữ liệu cá nhân của bạn, bao 
gồm các gậy đã tùy chỉnh và bất kỳ bảng điểm nào 
khỏi thiết bị.

Xem Thông tin Quy định và Tuân thủ nhãn điện tử
Nhãn của thiết bị này được cung cấp bằng hệ thống 
điện tử. Nhãn điện tử có thể cung cấp thông tin về quy 
định, chẳng hạn như mã số nhận dạng do FCC cấp 
hoặc các dấu hiệu tuân thủ trong khu vực, cũng như 
thông tin về sản phẩm và giấy phép sử dụng.

1	 Chọn .
2	 Chọn Thiết lập.
3	 Chọn Giới thiệu.

Phụ lục

Sử dụng khe cắm thẻ
Bạn có thể sử dụng khe cắm thẻ để gắn thiết bị vào đế 
gắn phụ kiện.

1	 Trượt đáy thiết bị vào khe cắm thẻ đến khi có tiếng 
kêu tách.
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2	 Để tháo thiết bị, trượt thiết bị ra khỏi khe cắm thẻ.

Lắp đế gắn xe đẩy
Để thu nhận GPS tốt nhất, định vị đế gắn để phía trước 
thiết bị hướng lên trời. Bạn có thể lắp đặt đế gắn vào 
bất kỳ thanh nào có chiều dài khoảng 19mm đến 
38mm (0,75 in. đến 1,5 in.).

1	 Chọn một vị trí an toàn để gắn thiết bị nơi không 
ảnh hưởng đến hoạt động an toàn của phương tiện.

2	 Đặt vòng đệm cao su 1  vào mặt sau của đế gắn.
Căn chỉnh các mấu cao su khớp với mặt sau của 
đế gắn để nó nằm cố định tại vị trí. 

3	 Đặt đế gắn lên thanh.
4	 Buộc đế gắn chắc chắn bằng cách sử dụng hai sợi 

dây 2 .
5	 Căn chỉnh các mấu ở phía sau thiết bị khớp với các 

rãnh trên đế gắn 3 .
6	 Ấn nhẹ và xoay thiết bị theo chiều kim đồng hồ đến 

khi nó cố định tại vị trí.

Thay thế vòng chữ O
Thay thế đai (vòng hình chữ O) để treo.
LƯU Ý: Chỉ dùng đai làm từ cao su EPDM. Tham khảo 
tại trang Garmin.com.vn/buy hoặc liên hệ với đại lý 
Garmin của bạn. 

Buộc bằng dây Carabiner
Bạn có thể sử dụng dây buộc carabiner để buộc thiết 
bị vào túi hoặc vòng đai.

1	 Xâu đầu vải 1  của dây buộc qua các khe ở mặt 
sau của kẹp hoặc khe cắm thẻ.

2	 Xâu đầu vải của dây buộc qua vòng nhựa 2  ở đầu 
bên kia của dây buộc.

3	 Luồn dây buộc carabiner 3  qua vòng vải ở đầu dây 
buộc.

Sử dụng kẹp
Bạn có thể sử dụng kẹp để gắn thiết bị vào dây lưng, 
túi quần hoặc túi xách. Truy cập www.garmin.com/golf 
để mua các phụ kiện cho thiết bị của bạn.

1	 Trượt đáy thiết bị vào kẹp đến khi có tiếng kêu 
tách.

http://Garmin.com.vn/buy
http://www.garmin.com/golf
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2	 Để tháo thiết bị, trượt thiết bị ra khỏi kẹp.

Bảo dưỡng thiết bị
CHÚ Ý

Không để thiết bị ở nơi tiếp xúc lâu với nhiệt độ khắc 
nghiệt do có thể dẫn đến hư hỏng thiết bị.

Tuyệt đối không sử dụng vật cứng hoặc sắc nhọn để 
chạm vào màn hình cảm ứng, nếu không có thể gây 
hư hỏng màn hình.

Tránh các chất làm sạch hoá học, dung môi và chất 
đuổi côn trùng mà có thể làm tổn hại cho các thành 
phần chất dẻo và sản phẩm hoàn thiện.

Đóng chặt nắp bảo vệ để tránh làm hỏng cổng USB. 

Vệ sinh màn hình cảm ứng
1	 Sử dụng vải mềm, sạch, không có xơ cứng.
2	 Nếu cần, làm ẩm nhẹ miếng vải bằng nước.
3	 Nếu sử dụng miếng vải ẩm, tắt thiết bị và ngắt kết 

nối thiết bị khỏi nguồn điện.
4	 Nhẹ nhàng lau màn hình bằng vải.

Làm sạch thiết bị
1	 Lau sạch thiết bị bằng vải thấm dung dịch tẩy nhẹ.
2	 Lau sạch khi thiết bị khô.

Sau khi làm sạch, cho phép làm khô thiết bị một cách 
hoàn toàn

Sử dụng đèn màn hình
	y Chạm vào màn hình cảm ứng để bật đèn nền bất 

kỳ lúc nào.
LƯU Ý: Các cảnh báo và tin nhắn cũng kích hoạt 
đèn nền.

	y Thay đổi thời gian chờ đèn nền và độ sáng (Thiết 
lập, trang 1).

Thông số kỹ thuật 
CHÚ Ý

Giá trị tiêu biểu được thử nghiệm trong điều kiện phòng 
thí nghiệm của Garmin. Thời lượng pin thực tế phụ 
thuộc vào các tính năng được bật trên thiết bị và các 
yếu tố môi trường, như theo dõi hoạt động, nhịp tim 
dựa trên cổ tay, tần số thông báo trên điện thoại thông 
minh, trạng thái GPS, cảm biến bên trong và cảm biến 
được kết nối.

Loại pin Pin Li-ion tích hợp, có thể sạc
Tuổi thọ pin Lên đến 15 giờ 
Khoảng nhiệt độ 
hoạt động -20° ~ 60°C (-4° ~ 140°F)

Khoảng nhiệt độ sạc 7° ~ 43°C (45° ~ 109°F)
Tần số/giao thức 
không dây

2.4 GHz @ 1.91 mW
24 GHz @ 4.47 mW

Chỉ số chống nước IEC 60529 IPX7*

*Thiết bị có khả năng tiếp xúc trực tiếp với nước ở độ 
sâu 1m trong tối đa 30 phút. Để biết thêm thông tin, 
hãy truy cập Garmin.com.vn/legal/waterrating.

Tiết kiệm năng lượng khi đang sạc thiết bị
Bạn có thể tắt các tính năng trên thiết bị khi đang sạc.

1	 Kết nối thiết bị của bạn với nguồn điện bên ngoài.
2	 Giữ nút nguồn đến khi màn hình tắt.

Thiết bị ở chế độ đang sạc pin, lượng pin yếu.
3	 Sạc thiết bị đầy đủ.

http://Garmin.com.vn/legal/waterrating
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